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Bây giờ là mấy giờ?
What time is it?

BEGINNER VOCABULARY SG



Hôm nay chúng ta họcTODAY WE LEARN
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Cách nói th gian

Learn how to tell the time?

Bi cách nói th
gian c hành

Know how to tell the time 
of actions



WARM UP Khởi động
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What is it?



NEW WORDS Từ mới
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Now

adverb

What time

Question word

Hour
noun

Minute

noun

Bây gi M

Gi Phút
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GRAMMAR Ngữ pháp

Bây gi à m .... gi .

M

What time is it?

3 gi 5 gi 9 gi

Q A



NEW WORDS Từ mới
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When the big hand is on six, 
we say “rưỡi”.

noun

When the big hand is after six, 
we say “kém”.

noun

Kém

6 gi

Half past six

12 gi kém 5

Five to twelve



LET’S TALK Nói chuyện
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Bây gi à m



NEW WORDS Từ mới
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Time expression should
include the time of day
to be more specific.

Morning

noun

Bu
Noon

noun

Bu

Afternoon

noun

Bu
Evening

noun

Bu
Midnight

noun



EXAMPLE Ví dụ
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6 gi

1 gi

5 gi

10 gi /11 gi kém 10

12 gi êm

6:00

5:30

10:50

12:00

1:00



NEW WORDS Từ mới
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làm
Go to work

verb

Go to bed

verb

ng
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GRAMMAR Ngữ pháp

Chủ ngữ + động từ + “lúc mấy giờ”?

Subject verb

Chủ ngữ + động từ + “lúc” + thời gian.

Subject verb time

Ch àm lúc m

Ch .

Q

A



DIALOGUE Hội thoại
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A: Bây gi à m

B: Bây gi à 10 gi

A: Em m *

B: Em 10 gi

* “Em mấy giờ ngủ?” = “Em đi ngủ lúc mấy giờ?



PRACTICE Luyện tập
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Linda: Em làm vi

Lan: Em làm vi à hàng.

Linda: Em làm lúc m

Lan: ____

Martin: Bu

Martin: Bây gi

Mai: Bây gi

Look at the pictures and complete the dialogue



LET’S TALK Nói chuyện
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t

Talk about your daily schedule



FUN VIETNAMESE

vv

Tiếng Việt vui nhộn
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is a person who tends to not go to bed 
until late at night, or the early hours of the morning.
Are you a night owl?



HOMEWORK Bài tập về nhà
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1. Lan ng lúc m gi ?

............................................

2. Lan lúc m gi ?

............................................

3. Lan làm lúc m gi ?

............................................
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This study material was created by LTL Online School and can be used for free 

by anyone who wants to learn this beautiful language.

DO NOT MODIFY, EDIT, OR CHANGE THIS PDF
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